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61GER4SAW Đất nước học Áo - Thụy Sĩ 01 1Đ-17 95 4 4 5 901C BOMAYCHIEU x x x x x x x 20201

61GER4SAW Đất nước học Áo - Thụy Sĩ 01 01 1Đ-17 95 2 4 5 901C BOMAYCHIEU x 20201

GVD00004 61GER4TP2 Biên dịch 2 01 1Đ-17 57 4 2 1 A1-210 MULTIMEDIA x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20201

GVD00004 61GER4TP2 Biên dịch 2 01 01 1Đ-17 57 3 4 1 A1-210 MULTIMEDIA x 20201

GVD02006 61GER4IP2 Phiên dịch 2 01 1Đ-17 57 4 3 1 A1-210 MULTIMEDIA x 20201

GVD02006 61GER4IP2 Phiên dịch 2 01 01 1Đ-17 57 4 5 1 A1-210 MULTIMEDIA x x x x x x x x x x x x x x x x x 20201

GVD02006 61GER4IP2 Phiên dịch 2 01 02 1Đ-17 57 3 5 1 A1-210 MULTIMEDIA x 20201

GVD00004 61GER4ITP7
Biên dịch chuyên ngành chính trị, 

ngoại giao
01 1Đ-17 57 4 4 1 C809 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD97001 61GER4ITP7
Biên dịch chuyên ngành chính trị, 

ngoại giao
01 01 1Đ-17 57 4 4 1 C809 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD97001 61GER4ITP7
Biên dịch chuyên ngành chính trị, 

ngoại giao
01 02 1Đ-17 57 3 4 1 C809 MAYCHIEU x 20201

GVD97001 61GER4ITP7
Biên dịch chuyên ngành chính trị, 

ngoại giao
01 03 1Đ-17 57 2 4 1 C809 MAYCHIEU x 20201

GVD02006 61GER4ITP8
Biên dịch chuyên ngành kinh tế, 

thương mại
01 1Đ-17 57 4 3 1 C810 MAYCHIEU x x x x x x x x x x 20201

GVD02006 61GER4ITP8
Biên dịch chuyên ngành kinh tế, 

thương mại
01 01 1Đ-17 57 3 3 1 C810 MAYCHIEU x 20201

GVD02006 61GER4ITP8
Biên dịch chuyên ngành kinh tế, 

thương mại
01 02 1Đ-17 57 2 3 1 C810 MAYCHIEU x 20201

GVD02005 61GER4LMD Phân tích và thiết kế học liệu 01 1Đ-17 38 4 3 1 C805 MAYCHIEU x x x x x x x x 20201

61GER4LMD Phân tích và thiết kế học liệu 01 01 1Đ-17 38 4 3 1 C805 MAYCHIEU x x x x x x x 20201

GVD18017 61GER4LPE
Thiết kế, thực hiện và đánh giá bài 

giảng
01 1Đ-17 38 4 4 1 C705 MAYCHIEU x x x x x x x 20201

GVD07010 61GER4LPE
Thiết kế, thực hiện và đánh giá bài 

giảng
01 01 1Đ-17 38 4 4 1 C705 MAYCHIEU x x x x x x x x 20201

GVD10013 61GER4ERC Lỗi và chữa lỗi 01 1Đ-17 38 4 2 1 C805 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD07010 61GER4ERC Lỗi và chữa lỗi 01 01 1Đ-17 38 4 2 1 C805 MAYCHIEU x x x 20201

GVD07010 61GER4ERC Lỗi và chữa lỗi 01 02 1Đ-17 38 2 2 1 C805 MAYCHIEU x 20201

GVD10012 61GER4TAS Kiểm tra, đánh giá 01 1Đ-17 38 4 5 5 C605 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD07010 61GER4TAS Kiểm tra, đánh giá 01 01 1Đ-17 38 4 5 5 C605 MAYCHIEU x x x 20201

GVD07010 61GER4TAS Kiểm tra, đánh giá 01 02 1Đ-17 38 2 5 5 C605 MAYCHIEU x 20201

GVD10013 61GER4VLD
Giảng dạy tiếng Đức định hướng 

nghề
01 1Đ-17 38 4 6 1 C805 MAYCHIEU x x x x x x 20201

GVD11014 61GER4VLD
Giảng dạy tiếng Đức định hướng 

nghề
01 01 1Đ-17 38 4 6 1 C805 MAYCHIEU x x x x 20201

GVD11014 61GER4VLD
Giảng dạy tiếng Đức định hướng 

nghề
01 02 1Đ-17 38 3 6 1 C805 MAYCHIEU x 20201

GVD11014 61GER4VLD
Giảng dạy tiếng Đức định hướng 

nghề
01 03 1Đ-17 38 2 6 1 C805 MAYCHIEU x 20201

TRưởng khoa

Ghi chú xin phòng: Các phòng lớn xin phòng có máy chiếu, micro, loa 
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